
 
DANH MỤC BÀI BÁO XUẤT BẢN NĂM 2022 

STT Tên bài báo 
Tên tác giả 

(* tác giả liên hệ) 

Số tạp  

chí 

 

 
1 

 

Nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và tác  động ức chế 

α-glucosidase in vitro của Cao khô quả khổ qua 

(Momordica charantia L.) 

Quách Tấn Đạt* 

Võ Thị Thu Hà 

Đoàn Thị Mỹ Duyên 

Nguyễn Thị Tuyết Ngân 

Nguyễn Thị Thanh Loan 

Nguyễn Ngọc Quỳnh 

 
Số 52 – Tạp 

Chí Y Dược 

học Cần 

Thơ 

 
 

 
2 

Nghiên cứu tình hình kê đơn kháng sinh trong điều trị 

ngoại trú tại Trung tâm Y tế thị xã Ngã Năm tỉnh Sóc 

Trăng năm 2021 

Nguyễn Nhật Trường* 

Phạm Thị Tố Liên 

 

 
3 

Nghiên cứu thực hiện cấp phát thuốc và sự hài lòng 

của người bệnh khám, điều trị ngoại trú bảo hiểm y 

tế tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 

2021 

 
Trần Thị Tuyết Phụng* 

Phạm Thành Suôl 

Lữ Thiện Phúc 

 
4 

Phân tích hoạt động cung ứng thuốc tại Bệnh viện Da 

liễu thành phố Cần Thơ năm 2021 
Lương Kim Thùy* 

Huỳnh Thị Mỹ Duyên 

 

5 

Khảo sát hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của cao 

chiết rau càng cua (Peperomia pellucida) từ các dung 

môi khác nhau 

Vương Thị Anh Đào* 

Đặng Duy Khánh 

Nguyễn Ngọc Nhã Thảo 

Võ Đức Linh 

 
6 

Tình hình sử dụng thuốc giảm đau sau phẫu thuật tại 

khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu năm 

2021-2022 

Trịnh Tiểu Nhi* 

Trần Văn Triệu 

Phạm Thành Suôl 

 

 
7 

 

Khảo sát quy trình chiết xuất dịch chiết từ vỏ bưởi và 

quy trình bào chế cao khô vỏ bưởi theo hướng chống 

oxy hóa 

Lưu Thái Quản* 

Ngô Anh Đức 

Phan Minh Tú 

Đỗ Thị Hồng Xuyến 

Nguyễn Ngọc Quỳnh 

Võ Thị Mỹ Hương 

 

 
6 

Khảo sát thực trạng kỹ năng thực hành của người bán 

thuốc đối với bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ em tại các cơ sở 

bán lẻ thuốc trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2021 

Nguyễn Phục Hưng 

Mai Văn Hậu* 

Trần Minh An 

Ngô Huỳnh Thúy Duy 

Phạm Chí Đại 

 

 

 
7 

 
Khảo sát việc thực hiện quy trình và một số chỉ số cấp 

phát thuốc cho người bệnh khám, điều trị ngoại trú bảo 

hiểm y tế tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ năm 2021 

Phạm Thị Thúy Liễu 

Trịnh Ngọc Hân 

Phạm Nguyễn Trúc Ly 

Phạm Thị Tuyết Minh 

Nguyễn Thị Cẩm Tú 



Trần Thị Tuyết Phụng* 

Nguyễn Thị Thu Hiền 

 

 
8 

 
Khảo sát chiết xuất, bào chế và xác định hàm lượng 

polyohenol trong cao khô quả khổ qua (Momordica 

charantia L.) 

Võ Thị Thu Hà* 

Đoàn Thị Mỹ Duyên 

Nguyễn Thị Thanh Loan 

Nguyễn Thị Tuyết Ngân 

Nguyễn Ngọc Quỳnh 

 
 

9 

Đánh giá kết quả sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp ở 

thai phụ tiền sản giật, sản giật tại bệnh viện phụ sản 

thành phố cần thơ năm 2021-2022 

 
Trần Thị Thanh Trúc* 

Phạm Thành Suôl 

Số 53 – Tạp 

Chí Y Dược 

học Cần 

Thơ 
 

 

 
10 

Nghiên cứu tình hình kê đơn thuốc kháng viêm không 

steroid điều trị ngoại trú và các yếu tố liên quan đến 

việc kê đơn thuốc của bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Bạc 

Liêu năm 2021-2022 

 
Nguyễn Quốc Khải* 

Phạm Thành Suôl 

Dương Thị Xuân Hoàng 

 

 
11 

Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh tại khoa Ngoại 

- Trung tâm Y tế thị xã Giá Rai tỉnh Bạc Liêu 
Lương Chất Lường* 

Huỳnh Thị Mỹ Duyên 

 

12 

Nghiên cứu tương tác thuốc có ý nghĩa trong thực hành 

lâm sàng và các yếu tố liên quan tại Bệnh viện Trường 

Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2021 

 
Nguyễn Thị Hữu Hiếu* 

Phạm Thành Suôl 

 

13 

Tình hình sử dụng kháng sinh hợp lý và một số yếu tố 

liên quan trong điều trị viêm phổi cộng đồng tại một 

Bệnh viện Đa khoa thuộc tỉnh An Giang năm 2021 

Ngô Thị Kim Hồng 

Phạm Thị Tố Liên* 

Lê Thị Thủy 

Trần Hoàng Thúy Phương 

 

 
14 

Nghiên cứu quy trình chiết xuất nhóm phenolic và sơ 

bộ đánh giá khả năng kháng oxy hóa in vitro của Cây 

quả nổ (Ruellia tuberosa L.) 

Nguyễn Thị Thu Ngân 

Nguyễn Thị Ngọc Vân* 

Lý Quốc Tuấn 

Phạm Thị Minh 

Lê Thị Thanh Yến 
 

  



STT Tên bài báo Nhóm tác giả Năm công bố Tên tạp chí đã đăng Volume 

1 Two-port endoscopic surgery for carpal tunnel 

syndrome - A prospective cohort study 

 

Nguyen Thanh Tan, K Duong, Tran 

Quang Son, Dang Duy Khanh, Ly 

Huynh Vinh Hung, Nguyen Tu Thai 

Bao 

2022 Malaysia 

Orthopaedic Journal 

 

16 

2 Intraoperative sedation and postoperative 

analgesic effects of bupivacaine-

dexmedetomidine mixture compared to 

bupivacaine alone in upper extremity bone 

surgeries: A randomized comparative study in 

Vietnam 

Nhung Thi Cam Tran, Pham Hoang 

Khanh, Nguyen Thang, Dao Huynh 

Tran, 

Hung Xuan Tong, Chung Van Nguyen 

 

2022 Pharmaceutical 

Sciences Asia 
 
 

49 

3 Medication Adherence in Vietnamese Patients 

with Cardovascular and Endocrine-Metabolic 

Disease 

 

Hung Huynh Vinh Ly, Ngoc Nguyen 

Minh Le, Mai Thi Thao Ha, Han Gia 

Diep, Lam Nhut Anh, Nguyen Thi 

Thanh Thao, Le Thi Nhan Duyen, 

Nguyen Thi Nhu Trang, Le Thi 

Cam Tu, Katja Taxis, Pham Thanh 

Suol, Dang Duy Khanh, Nguyen 

Thang 

2022 Healthcare 

 

10 

4 Optimization of alcohol extraction and spray-

drying conditions for efficient processing and 

quality evaluation of instant tea powder from 

lotus and green tea leaves 

Nguyen Thi Linh Tuyen, Le Minh 

Thong, Do Quang Duong, Nguyen Thi 

Ngoc Van 

 

2022 Pharmacia 69 (3) 

5 Antibacterial hydrogel containing Piper betle L. 

extract for acne treatment, an ex vivo 

investigation 

Huynh Thi My Duyen, Le Thi Minh 

Ngoc, Tran Van De, Pham Duy 

Toan 

2022 Pharmaceutical 

Sciences Asia 

 

49 

6 Physicians' viewpoints and Practical 

Implementations of Vietnam National Heart 

Association Guidelines for Acute Coronary 

Syndrome Management 

Tuyet Vi, Nguyen Thang* Nguyen 

Thang, Nhu T. N. Quynh, Le Kim 

Khanh, Pham Thanh Suol, Nguyet K. 

Nguyen, Thao H. Nguyen, Minh V. 

2022 World Heart Journal 

 

19 



Huynh, Katja Taxisa 

6 5-year inventory management of drug 

products using ABC-VEN analysis in the 

pharmacy store of a specialized public 

hospital in Vietnam 

Nguyen Phuc Hung, Thi Van Kieu 

Dang, Phuong Thuy Nguyen, Vo Thi 

My Huong, Nguyen Thi Tuyet Minh 

2022 Pharmacia 69 (3) 

7 Antibacterial hydrogel containing Piper betle L. 

extract for acne treatment, an ex vivo 

investigation 

Huynh Thi My Duyen, Le Thi Minh 

Ngoc, Tran Van De, Pham Duy 

Toan 

2022  
Pharmaceutical 

Sciences Asia 

49 

8 Analysis of popular pesticide residues in 

Mekong 38 Delta vegetables using a modified 

QuEChERS method and UPLC-MS/MS 

Nguyen Thi Ngoc Van, Nguyen, N. K. 

H, Huynh, N. H. T, Pham Thi To 

Lien,Kim, K.-H 

2022 lnternational Food 

Research 

Journal 

 

29 

9 Antidepressant use during pregnancy and 

development of preeclampsia: A focus on 

classes of action and specific 

transporters/receptors targeted by 

antidepressants 

 

Tran Yen Hao, Huynh K Hieu, Marijke 

M. Faas, Stijn de Vos, Henk Groen 

 

2022 Journal of Psychiatric 

Research 

 

146 

10 Effect of extraction solvent on total phenol, 

flavonoid content, and antioxidant activity of 

avicennia officinalis 

Nguyen Thi Ngoc Van, Duong Tuyet 

Ngan, Nguyen Huynh Kim Ngan, Bui 

Thao Nguyen, Pham Thi To Lien, 

Nguyen Trung Kien, Le Huu Phuoc, 

Kyeong-Ho Kim 

 

2022 Biointerface Research 

in Applied 

Chemistry 

 

12 

11 Effects of Ganoderma Lucidum Extract on 

Morphine- Induced Addiction and Memory 

Impairment in Mice 

Tran Hoang Yen*, Nguyen Thi Thu 

Tram*, Phuong Thi Nguyen, Nguyen 

Trung Kien, Duong Xuan Chu, Hung 

Manh Tran 

 

2022 Biointerface Research 

in Applied 

Chemistry 

 

12 

12 Optimization of spray drying without drying Nguyen Thi Linh Tuyen, Tran Trung 2022 Biointerface Research 12 



54 carriers from rehmannia glutinosa l. Root 

and 

coix lachryma-jobi l. trunk 

 

Truc, Nguyen Thi Ngoc Van 

 

in Applied 

Chemistry 

 

13 Pharmacist-led interventions to reduce drug-55 

related problems in prescribing for Vietnamese 

outpatients 

 

Nguyen Nhut Anh, Nguyen Thang, 

Pham Thanh Suol, Nguyen Huong 

Thao 

2022 Nguyen Nhut Anh, 

Nguyen Thang, 

Pham Thanh Suol, 

Nguyen Huong Thao 

 

49 

14 Silk fibroin hydrogel containing Sesbania 

sesban L. extract for rheumatoid arthritis 

treatment 

 

Duy Toan Pham, Nguyen Thi Phuong 

Thao, Bui Thi Phuong Thuy, Tran Van 

De, Thanh Q C Nguyen, Nguyen Ngoc 

Nha Thao 

2022 Drug Delivery 

 

29 

 


